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 UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ KỲ KHANG 
 

Số:    /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   Kỳ Khang, ngày     tháng 5 năm 2024 
  

QUYẾT ĐỊNH  
 

Về việc Kiện toàn Đội xung kích Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu 

nạn năm 2024 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ  

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 

22/11/2019; 

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 

17/6/2020; 

Căn cứ chỉ thị số 18/CT-TTg  ngày 9/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

xây dựng, cũng cố và nâng cao năng lực cho lực lượng xung kích PCTT cấp xã; 

 Căn cứ  yêu cầu nhiệm vụ Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn năm 

2024 trên địa bàn xã; 

  Xét đề nghị của Ban Chỉ đạo PCTT-TKCN xã. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn đội xung kích phòng chống thiên tai, TKCN xã Kỳ 

Khang gồm các ông, bà có tên sau (có danh sách kèm theo) 
 

Điều 2. Nhiệm vụ của Đội xung kích: 

   Đội xung kích phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã có nhiệm vụ: 

xét duyệt, kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc các ban, ngành đoàn thể, các thôn, trường 

học, trạm y tế xã thực hiện Phương án Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn theo kế hoạch; huy động cán bộ, nhân viên và nhân dân để thực hiện nhiệm 

vụ; tổ chức Phòng chống và khắc phục hậu quả lụt, bão trên địa bàn xã. 

         Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Văn phòng UBND xã; Ban Chỉ huy PCTT&TKCN xã, các cơ quan, ban 

ngành liên quan và các ông bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 
 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện; 

- Thường trực Đảng ủy;  

- Chủ tịch, các Phó CT UBND xã; 

- Các đoàn thể cấp xã; 

- Các cơ quan đóng trên địa bàn xã; 

- Thôn trưởng các thôn; 

- Lưu: VT, BCH./. 

 

 

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hồ Xuân Trính 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

    XÃ KỲ KHANG 
 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH 

DANH SÁCH 

ĐỘI XUNG KÍCH PCTT XÃ KỲ KHANG 

(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-UBND ngày    /5/2024 của UBND xã Kỳ Khang) 
 

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị SĐT Ghi 

chú 

1 Nguyễn Văn Đường Chỉ huy trưởng QS, đội trưởng UBND xã 0969134818  

2 Võ Đức Tú P.Trưởng công an xã, đội phó UBND xã 0975883006  

3 Tô Thị Lê Na Bí thư đoàn TN, tổ viên UBND xã 0988033582  

4 Phạm Thị Hồng Vân Chủ tịch Hội ND, tổ viên UBND xã 0389933725  

5 Nguyễn Văn Dương PCT hội nông dân, Tổ viên UBND xã 0982748224  

6 Nguyễn Thị Liên Chủ tịch hội phụ nữ, Tổ viên UBND xã 0982806557  

7 Hồ Văn Huy Công chức Địa chính, Tổ viên UBND xã 0978871376  

8 Nguyễn Thị Nhẫn Công chức văn phòng, Tổ viên UBND xã 0986782738  

9 Ng1uyễn Tiến Dân Công chức văn hóa, Tổ viên UBND xã 0978426662  

10 Nguyễn Ngọc Tuấn Phụ trách trạm y tế, Tổ viên Trạm y tế 0987099115  

11 Nguyễn Viết Nuôi Chủ tịch Hội CCB, Tổ viên UBND xã 0389967529  

12 Thiều Sinh Bàn  Trung đội trưởng, Tổ viên Thôn Đồng Tiến 0357725274  

13 Trịnh Văn Rạng DQTV, Tổ viên Thôn Vĩnh Phú 0368437996  

14 Hoàng Văn Bách DQTV, Tổ viên Thôn Vĩnh Phú 0386826412  

15 Nguyễn Đình Dũng DQTV Tổ viên Thôn Vĩnh Phú 0967768856  

16 Nguyễn Đình Chiến DQTV, Tổ viên Thôn Sơn Hải 0338675171  

17 Thiều Xuân Huỳnh DQTV, Tổ viên Thôn Sơn Hả 0335812448  

18 Trần Anh Nguyên DQTV, Tổ viên Thôn Sơn Hải 0869500325  

19 Nguyễn Văn Thành DQTV, Tổ viên Thôn Quảng ích 0946944411  

20 Thiều Sinh Thế DQTV, Tổ viên Thôn Quảng ích 0364909231  

21 Tô Văn Bình DQTV, Tổ viên Thôn Tiến Thành 0388276101  

22 Hồ Văn Việt DQTV, Tổ viên Thôn Tiến Thành 0329064490  

23 Hồ Văn Thắng DQTV, Tổ viên Thôn Vĩnh Long 0349923190  

24 Thiều Văn Mến DQTV, Tổ viên Thôn Đồng Tiến 0868779228  

25 Thiều Văn Hạnh DQTV, Tổ viên Thôn Đồng Tiến 0976686141  

26 Hoàng Văn Duy DQTV, Tổ viên Thôn Đồng Tiến 0382682734  

27 Thiều Văn Diện DQTV, Tổ viên Thôn Đồng Tiến 0334425680  

28 Phạm Quang Phong DQTV, Tổ viên Thôn Trung Tiến 0347395168  

29 Nguyễn Văn Hiền  DQTV, Tổ viên Thôn Trung Tiến 0366782156  

30 Nguyễn Tiến Dũng DQTV, Tổ viên Thôn Trung Tiến 0366215478  

31 Đặng Xuân Phú DQTV, Tổ viên Thôn Trung Tân 0869852154  

32 Nguyễn Tiến Tuấn DQTV, Tổ viên Thôn Trung Tân 0349488786  

33 Nguyễn Tiến Cường DQTV, Tổ viên Thôn Trung Tân 0961019141  

34 Hà Hải Hoàng DQTV, Tổ viên Thôn Tiến Thành 0386899410  

35 Hà Văn Tuân DQTV, Tổ viên Thôn Tiến Thành 0366523458  

36 Nguyễn Văn Tùng DQTV, Tổ viên Thôn Vĩnh Long 0365478125  

37 Trịnh Hồng Khánh DQTV, Tổ viên Thôn Vĩnh Long 0965961423  

38 Phan Tiến Khương DQTV Tổ viên Thôn Vĩnh Long 0969498788  
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39 Nguyễn Xuân Hào DQTV, Tổ viên Thôn Phú thượng 0379637491  

40 Nguyễn Văn Tú DQTV, Tổ viên Thôn Phú thượng 0366587254  

41 Dương Văn Hệ DQTV, Tổ viên Thôn Phú thượng 0912489531  

42 Nguyễn Đình Vủ DQTV, Tổ viên Thôn Quảng ích 0399651244  

43 Nguyễn Tiến Đạt DQTV, Tổ viên Thôn Quảng ích 0329082881  

44 Trương Văn Linh DQTV, Tổ viên Thôn Trung Tiến 0366895214  

45 Hoàng Viết Hoàn DQTV, Tổ viên Thôn Hoàng Dụ 3665892456  

46 Mai Đức Lương DQTV, Tổ viên Thôn Hoàng Dụ  0339285080  

47 Nguyễn Ngọc Sơn DQTV, Tổ viên Thôn Hoàng Dụ 0971295233  

48 Tô Minh Trung DQTV, Tổ viên Thôn Hoàng Dụ 0366875423  

49 Nguyễn Xuân Cường DQTV, Tổ viên Thôn Trung Tân 0961019741  

50 Nguyễn Văn Vũ DQTV, Tổ viên Thôn Sơn Hải 0366524389  

51  Nguyễn Viết Xuân Thôn trưởng, Tổ viên Thôn Trung Tân 0963208278  

52 Nguyễn Phi Sơn Bí Thư chi bộ, Tổ viên Thôn Trung Tân 0967149703  

53 Nguyễn Lý Luận Bí thư chi bộ, Tổ viên Thôn Trung Tiến 0974577844  

54 Đặng Thị Xuân  Thôn trưởng, Tổ viên Thôn Trung Tiến 0981769182  

55 Võ Văn Duy Thôn trưởng, Tổ viên Thôn Sơn Hải 0988816496  

56 Hồ Thị Hồng Hiệp Bí thư chi bộ, Tổ viên Thôn Sơn Hải 0988988845  

57 Tô Minh Lành Thôn trưởng, Tổ viên Thôn Tiến Thành 0349066083  

58 Hồ Xuân Thi Bí thư chi bộ, Tổ viên Thôn Tiến Thành 0335238186  

59 Hoàng Văn Thịnh Thôn Trưởng, Tổ viên Thôn Đồng Tiến 0977751066  

60 Nguyễn Xuân Tùng Thôn phó, Tổ viên Thôn Đồng Tiến 0376287911  

61 Nguyễn Văn Mậu Thôn trưởng, Tổ viên Thôn Hoàng Dụ 0856707776  

62 Nguyễn Hữu Chỉnh Bí thư chi bộ, Tổ viên Thôn Hoàng Dụ 0389074793  

63 Nguyễn Đình Thi Thôn trưởng, Tổ viên Thôn Vĩnh Phú 0977449327  

64 Nguyễn Văn Thành Thôn Phó, Tổ viên Thôn Vĩnh Phú 0986782738  

65 Nguyễn Văn Huấn Thôn trưởng, Tổ viên Thôn Đậu Giang 0389146503  

66 Nguyễn Văn Bé Thôn Phó, Tổ viên Thôn Đậu Giang 0862371509  

67 Nguyễn Văn Chẩn Thôn trưởng, Tổ viên Thôn Quảng Ích 0389652089  

68 Thiều Luân BT chi bộ, Tổ viên Thôn Quảng Ích 0912574961  

69 Nguyễn Tiến Lực Thôn trưởng Tổ viên Thôn Phú Thượng 0377236773  

70 Nguyễn Văn Trì Thôn phó, Tổ viên Thôn Phú Thượng 0338661577  

71 Nguyễn Thái Chất Thôn trưởng, Tổ viên Thôn Vĩnh Long 0396828924  

72 Đoàn Thị Yến Thôn phó, Tổ viên Thôn Vĩnh Long 0379428319  

73 Ng. Thị Hồng Tâm Kế toán thôn, Tổ viên Thôn Vĩnh Long 0387548969  

74 Phan Xuân Hứng Bí thư chi bộ, Tổ viên Thôn Vĩnh Long 0395731647  

75 Nguyễn Tiến Dân Bí thư chi bộ, Tổ viên Thôn Đậu Giang 0961229996  

76 Nguyễn Văn Định Thôn phó, Tổ viên Thôn Hoàng Dụ 0338661577  

77 Võ Liện Thôn phó, Tổ viên Thôn Sơn Hải 0339971061  

78 Đặng Hải Trinh Thôn phó Tổ viên Thôn Trung Tiến 0978611007  

79 Hồ Quý Anh Thôn phó, Tổ viên Thôn Tiến Thành 0962154985  

80 Nguyễn Xuân Danh  Công an viên Thôn Vĩnh Phú 0365879215  

81 Nguyễn Văn Sâm Công an xã, Tổ viên UBND xã 0968090353  

82 Phan Tiến Vũ Công an xã, Tổ viên UBND xã 0396128147  

83 Nguyễn Thanh Tùng  Công an xã Tổ viên UBND xã 0986782738  

84 Ng. Thị HồngThắm Kế toán thôn, Tổ viên Sơn Hải 0989879777  

85 Lê Thị Hướng Kế toán thôn Tổ viên  Trung Tiến 0355789119  

86 Hồ Thị Huyền Thanh Chi hội trưởng PN, Tổ viên Sơn Hải 0971066445  

87 Trần Thị Huế Kế toán thôn, Tổ viên Trung Tân 0343030200  

88 Lê Thị Thắm Kế toán thôn Tổ viên Tiến Thành 0866051289  

89 Nguyễn Thị Yến Chi hội trưởng PN, Tổ viên Đồng Tiến 0335841229  

90 Nguyễn Đình Lệ  Chi hội trưởng ND, Tổ viên Sơn Hải  0965855017  
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